
STT Lớp học Mã LHP Sĩ số Từ sĩ số Môn thi Thứ Ngày thi Giờ thi
Phòng 

Thi
Ghi Chú

1 CD_DD 010200136201 14 Chuyên đề dịch vụ kiểm soát đường dài Theo lịch riêng Tiểu luận

2 18ĐHQTDL 010100143701 1
Chuyên đề đường lối Cách mạng Đảng 

Cộng sản Việt Nam
Theo lịch riêng Tiểu luận

3 17ĐHQTVT2 010100097601 5 Chuyên đề Kinh tế vận tải HK Theo lịch riêng Tiểu luận

4 17ĐHQTC 010100105201 1 Chuyên đề Marketing Cảng HK Theo lịch riêng Tiểu luận

5 17ĐHQTC 010100142301 6 Chuyên đề Quản lý khai thác mặt đất Theo lịch riêng Tiểu luận

6 19ĐHQTTH1 010100013903 49 Quản trị khai thác CHK Theo lịch riêng Tiểu luận

7 19ĐHQTVT1 010100013905 50 Quản trị khai thác CHK Theo lịch riêng Tiểu luận

8 19ĐHQTVT2 010100013906 55 Quản trị khai thác CHK Theo lịch riêng Tiểu luận

9 19ĐHQTVT3 010100013907 38 Quản trị khai thác CHK Theo lịch riêng Tiểu luận

10 19ĐVQT01 010200012001 18 Quản trị Logistics Theo lịch riêng Tiểu luận

11 22ĐVKL01 010200004901 14 Nghiên cứu và thuyết trình Theo lịch riêng Tiểu luận

12 19ĐHKT01 010800073601 39 Kết cấu hàng không Theo lịch riêng Bài tập lớn

13 20ĐHKT01 010800073101 74 Chuyên đề 2 Theo lịch riêng Bài tập lớn

14 20ĐHKT01 010800034601 76 Vật liệu hàng không Theo lịch riêng Bài tập lớn

15 21CĐCK01 030100067301 28 Vẽ kỹ thuật Theo lịch riêng Bài tập lớn

16 22ĐHKT02 011100067302 51 Vẽ kỹ thuật Theo lịch riêng Bài tập lớn

17 22ĐHKT01 011100067301 54 Vẽ kỹ thuật Theo lịch riêng Bài tập lớn

18 22CĐCK01 030100075701 35 Vật liệu hàng không Theo lịch riêng Bài tập lớn

19 20ĐHQTC1 010100018201 127 Quản trị thiết bị CHK Theo lịch riêng Tiểu luận

20 19ĐHQTC1 010100013407 61 Quản trị hãng hàng không Theo lịch riêng Tiểu luận

21 19ĐHQTTH2 010100013401 56 Quản trị hãng hàng không Theo lịch riêng Tiểu luận

22 19ĐHQTTH1 010100013402 56 Quản trị hãng hàng không Theo lịch riêng Tiểu luận

23 19ĐHQTVT3 010100013403 101 Quản trị hãng hàng không Theo lịch riêng Tiểu luận

24 19ĐHQTVT2 010100013404 21 Quản trị hãng hàng không Theo lịch riêng Tiểu luận

25 19ĐHĐT01 011100073101 38 Chuyên đề 2 Theo lịch riêng Bài tập lớn

26 19ĐHĐT02 011100073102 31 Chuyên đề 2 Theo lịch riêng Bài tập lớn

27 21CĐĐV01 030100015401 30 Thông tin quang Theo lịch riêng Bài tập lớn

28 21CĐĐV01 030100136401 12
Hệ thống thông tin - dẫn đường - giám sát 

hàng không (CNS)
Theo lịch riêng Bài tập lớn

29 20ĐVQT01 010200012701 16 Chứng chỉ và cấp phép HĐHK Theo lịch riêng Tiểu luận

30 QTDL1-K10 010100050901 1 Kỹ năng mềm I (sơ cấp cứu) Theo lịch riêng Tiểu luận

31 22CHQT01 060100144101 18 Quản trị sản xuất và điều hành nâng cao Theo lịch riêng Tiểu luận

32 22CHQT01 060100056001 18 Phương pháp nghiên cứu khoa học Theo lịch riêng Tiểu luận

33 22CHQT01 060100056301 18 Quản trị nguồn nhân lực nâng cao Theo lịch riêng Tiểu luận

34 22CHQT01 060100056101 18 Kinh tế học quản lý Theo lịch riêng Tiểu luận

35 22CHQT01 060100055901 18 Triết học Theo lịch riêng Tiểu luận
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